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Ampe kìm Fluke 325 True-RMS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-D0139769ED0D178B Ampe kìm Fluke 325 True-RMS

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Dòng AC / DC 40,00 / 400,0 A Dải đo của Fluke 325

Độ chính xác dòng AC ±(2% số đọc + 5 digit) 45-65 Hz Ngoài dải tần này áp dụng thông số hãng
tương ứng

Điện áp AC / DC 600,0 V Đo bằng que đo

Điện trở 400,0 / 4.000 / 40,00k Ω Ba dải đo

Tần số 5,0-500,0 Hz Theo chế độ đo của hãng

Điện dung 0-1.000 µF Hai dải công bố

Nhiệt độ tiếp xúc -10 đến 400 °C Đầu dò loại K

Kích thước cao × rộng ×
sâu

207 × 75 × 34 mm Kích thước thiết bị

Đường kính dây tối đa 30 mm Khả năng ôm dây của đầu kìm

Khối lượng 283 g Theo trang sản phẩm

Cấp an toàn CAT III 600 / CAT IV 300 V Không phải hai dải đo điện áp khác nhau

Nguồn: Fluke - 325, thông số hãng; tra cứu 21/10/2026

Nguồn: Fluke - hướng dẫn dòng 323/324/325
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn Fluke 325 khi công việc cần dòng AC/DC, điện áp và các phép kiểm tra điện cơ bản trong một thiết
bị. Khi lập kế hoạch đo, đối chiếu cả dải đo, độ chính xác và cấp an toàn của toàn bộ tổ hợp đồng hồ -
que đo.

DẢI ĐO DÒNG AC/DC (A)

Dải thấp 40

Dải cao 400

Dải đo; không phải độ chính xác. Fluke 325.

Nguồn: Fluke - 325, thông số hãng; tra cứu 21/10/2026

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Trước khi đo Kiểm tra vỏ, dây đo, pin và chức năng trên nguồn đã biết.

Đo dòng Kẹp một dây dẫn; hai dây đi và về trong cùng hàm có thể triệt tiêu từ trường.

Điện trở / liên tục Cắt nguồn và xử lý năng lượng tích trữ trước khi đo.

Sau sử dụng Ngắt khỏi mạch, vệ sinh khô và bảo quản trong túi; xử lý pin riêng.

Nguồn: Fluke - hướng dẫn dòng 323/324/325

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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